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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

THEO ĐỒ ÁN
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2030
____________________

Ban hành kèm theo Quyết định số ... /QĐ-UBND-VP ngày ... tháng ... năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý
a. Đối tượng áp dụng
Quy định quản lý này hướng dẫn việc quản lý, phát triển, quy hoạch xây dựng các đô thị, các khu vực nông thôn, các ngành sản xuất, các công trình hạ tầng kỹ thuật. hạ tầng xã hội đảm bảo theo đúng đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày .....2015.

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân, trong nước, nước ngoài có liên quan đến các hoạt động đầu tư, xây dựng phát triển trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Ngoài quy định này, việc quản lý quy hoạch xây dựng tại huyện Hoành Bồ còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước có liên quan.

Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

Quy định này là cơ sở để UBND các cấp xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và làm căn cứ để xác định nhiệm vụ cho các Quy hoạch phân khu, chi tiết, quy hoạch các khu ngoài chức năng đô thị, quy hoạch các ngành và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn toàn huyện tuân thủ định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện
b. Phân công quản lý

UBND tỉnh Cao Bằng và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm giám sát việc phát triển các đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để phù hợp với nội dung quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt này.
1.2. Phạm vi ranh giới, quy mô vùng quản lý
a. Phạm vi ranh giới:


Phạm vi quy hoạch vùng tỉnh Cao Bằng bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích tự nhiên 6.703,42km2 (năm 2013); trên phạm vi 13 đơn vị hành chính: 01 Thành phố (Cao Bằng) và12 huyện.
b. Tính chất vùng
· Là điểm nối trong vành đai phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng các tỉnh miền núi phía Đông Bắc;
· Là vùng kinh tế tổng hợp, phát triển từ hạt nhân kinh tế là TP Cao Bằng và Khu kinh tế cửa khẩu;

· Là một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng, cửa ngõ giao thương với Trung Quốc thông qua các cửa khẩu quốc gia và quốc tế;

· Là vùng phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng đầu nguồn. Vùng phát triển công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất nông nghiệp. Vùng phát triển dịch vụ du lịch với vai trò là cửa ngõ Đông Bắc đối với phát triển du lịch chung của toàn vùng trung du miền núi Bắc Bộ. 

· Là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của Quốc gia.

c. Quy mô đất đai, dân số

* Đất đai:


- Đất xây dựng đô thị: giai đoạn đến năm 2020 nhu cầu diện tích đất đô thị là khoảng 1.170 ha, đến năm 2030 là khoảng 1.700 ha

- Đất khu, cụm công nghiệp:  Giai đoạn đến năm 2020 là 365 ha, giai đoạn đến 2030 là 465 ha
* Dân số: 

- Năm 2020: Dân số toàn tỉnh là 551.400 người, dân số đô thị là 153.900 người, tỷ lệ đô thị hóa là 27,92%

- Năm 2030: Dân số toàn tỉnh là 612.500 người, dân số đô thị là 205.500 người, tỷ lệ đô thị hóa là 33,55%.

1.3. Quy định chung về kiểm soát phát triển không gian tỉnh

Phát triển không gian lãnh thổ tỉnh Cao Bằng theo 03 tiểu vùng như sau:

(1) Tiểu vùng trung tâm (vùng I)
* Phạm vi: Bao gồm thành phố Cao Bằng và các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Hà Quảng. Tổng diện tích là: 249.791,07 ha bằng 37,22% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.
* Đặc điểm:

- Địa hình nhìn chung thấp hơn các vùng khác, đặc biệt có vùng địa hình mang tính địa cao á nhiệt đới đất đai mầu mỡ, khí hậu mát mẻ; có tiềm năng khoáng sản, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.  


- Có mức sống và điều kiện sống thuận lợi hơn so với các vùng khác, có Thành phố Cao Bằng là trung tâm tỉnh lị của tỉnh.


- Phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây Nam giáp với Bắc Kạn và Đông Nam giáp Lạng Sơn, nằm giữa tỉnh tạo ra một thế mở rất tốt để phát triển kinh tế hàng hóa kết nối các địa phương của tỉnh và với bên ngoài.


- Hệ thống đường giao thông thuận tiện, bao gồm đường QL3 từ Bắc Kạn lên, và nối Thành phố Cao Bằng với một số huyện tiểu vùng phía Đông như Quảng Uyên, Phục Hòa;  QL4A từ Lạng Sơn qua Thạch An, nối với đường Hồ Chí Minh lên Hà Quảng; QL34 nối vùng I với các xã vùng III và sang Hà Giang.   
* Tính chất - chức năng: là vùng trung tâm phát triển của tỉnh được xây dựng và phát triển theo hướng vùng kinh tế mang tính tổng hợp và chất lượng cao với các chức năng cụ thể: 


- Chức năng đô thị và là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và Thành phố Cao Bằng được quy hoạch và đầu tư nâng cấp và xây mới  đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng công cộng, hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu.


- Chức năng phát triển công nghiệp bao gồm công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông sản với việc hình thành các cụm công nghiệp đa nghề tập trung


- Chức năng thương mại dịch vụ, bao gồm:

     
+ Bán buôn, bán lẻ hàng hóa, đặc biệt nhấn mạnh chức năng bán buôn với việc hình nhành các chợ đầu mối, trung tâm thương mại tổng hợp, siêu thị. Vùng I sẽ trở thành trung tâm tập kết và phân phối hàng hóa, là điểm trung gian để luân chuyển các hàng hóa nông sản, các hàng hóa khác từ các tỉnh, tiểu vùng lân cận vào các KCN tập trung, hoặc tiếp tục vận chuyển qua các cửa khẩu.  

     
+ Chức năng du lịch, bao gồm du lịch lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh với việc phát triển các tuyến du lịch dài bắt nguồn từ Thành phố Cao Bằng. Kết hợp với các tuyến du lịch là phát triển mạng lưới CSHT dịch vụ du lịch.  


+ Chức năng phát triển nông nghiệp, bao gồm chủ yếu nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp sạch (trồng lúa, rau màu, hoa) để cung cấp cho tiêu dùng nội địa trong vùng, các sản phẩm nông nghiệp ôn đới, trồng cây thuốc lá.
*Định hướng phát triển:

Thành phố Cao Bằng là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của tiểu vùng. Nâng cấp mở rộng không gian thành phố và vùng phụ cận, khai thác tối đa tiềm năng về các khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó, khu Rừng Trần Hưng Đạo, khu du lịch nghỉ dưỡng Pia Đén là các khu vực có ưu thế vượt trội để hình thành các trung tâm du lịch chất lượng cao, các trung tâm thương mại dịch vụ kinh tế cửa khẩu, các khu cụm công nghiệp… Hướng đến xây dựng thành vùng không chỉ có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế trong Tỉnh mà trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực trong hành lang kinh tế biên giới Việt - Trung.

Từng bước phát triển đô thị quy mô nhỏ như thị trấn du lịch, thị trấn nông, lâm trường, phát triển du lịch có chọn lọc gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển rừng phòng hộ và an ninh quốc phòng.

(2) Tiểu vùng phía Đông (vùng II)

* Phạm vi: Bao gồm các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Thạch An, tổng diện tích là 202.004,23 ha, chiếm 30,13% diện tích toàn tỉnh.
* Đặc điểm
+ Núi đá, địa hình cao, hẹp, đất đai thích hợp trồng cây công nghiệp như mía, thuốc lá, đậu tương.

+ Các huyện đều có biên giới Trung Quốc và có nhiều cửa khẩu, có khả năng phát triển kinh tế cửa khẩu.


+ Có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, có mạng lưới đường quốc lộ và tỉnh lộ thuận lợi cho việc giao lưu kết nối với tiểu vùng trung tâm, các tỉnh khác và với các địa phương phía Trung Quốc, cụ thể đường QL3 nối thẳng từ Thành phố Cao Bằng tới cửa khẩu Tà Lùng, đường 205 nối QL3 lên cửa khẩu Trà Lĩnh và nhiều tỉnh lộ
* Tính chất, chức năng: là vùng có nhiều tiềm năng phát triển với đặc trưng là kinh tế cửa khẩu, thương mai dịch vụ và công nghiệp chế biến nông sản. Các chức năng chính bao gồm:

+ Vùng tập trung kinh tế và trung tâm phát triển đô thị cửa khẩu của tỉnh được quy hoạch xây dựng đồng bộ hệ thống CSHT kinh tế, kỹ thuật, xã hội để đến năm 2030 hình thành 02 thị xã để thu hút dân cư về phía Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, đô thị hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2030.


+ Chức năng Kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ: trên địa bàn vùng II, có nhiều cửa khẩu với Trung Quốc và có khả năng phát triển mạnh các quan hệ kinh tế cửa khẩu, trên cơ sở đầu tư nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh và một số cửa khẩu khác nhằm tăng cường quan hệ trao đổi mua bán hàng hóa với các địa phương của Trung Quốc.


+ Chức năng phát triển du lịch sinh thái, lễ hội: Phát triển các hình thức du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng, tham quan dọc theo các tuyến chính Thành phố Cao Bằng – Trà Lĩnh, Thành phố Cao Bằng - Trùng Khánh, Thành phố Cao Bằng – Quảng Uyên, Phục Hòa.     


+ Chức năng phát triển nông nghiệp: Do đặc điểm đất đai, địa hình, phát triển nông nghiệp của tiểu vùng II chủ yếu tập trung vào phát triển trồng cây công nghiệp (mía, thuốc lá), phát triển chăn nuôi đại gia súc phù hợp với vùng núi đá (dê), phát triển trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất xen kẽ với rừng trồng cây bản địa.


+ Chức năng phát triển công nghiệp chế biến nông sản: Trên địa bàn vùng II, hiện đang có các cơ sở chế biến nông sản quy mô lớn (nhà máy đường), đây là cơ sở để đầu tư phát triển nâng cao chất lượng và công suất hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở vùng này.
*  Định hướng phát triển:

Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng gắn với các không gian đô thị, các khu danh lam thắng cảnh, các khu sinh thái nông nghiệp, các bản làng văn hóa hài hòa, phù hợp với điều kiên tự nhiên, khai thác thế mạnh của kinh tế cửa khẩu. Đảm bảo liên kết các khu chức năng với đô thị Tà Lùng, Trà lĩnh với vai trò là hai đô thị hạt nhân của tiểu vùng, hỗ trợ dịch vụ, du lịch hậu cần cho khu kinh tế. Là điểm trung chuyển của hành lang kinh tế phía Đông của tỉnh.

Phát triển khu kinh tế cửa khẩu gắn với việc nâng cấp, phát triển hành lang quốc lộ 3, 4A theo hướng mở, xây dựng tuyến đường vành đài biên giới, tạo ra mối liên hệ phát triển giữa các cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại với Trung Quốc với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án sản xuất để ổn định, nâng cao đời sống nhân dân vùng miền núi. Thực hiện tốt việc xây dựng kết cấu hạ tầng và các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho vùng khó khăn, vùng đặc biệt. Phát triển sản xuất theo hướng đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa. Thực hiện các chính sách phát triển văn hóa, xã hội nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.  
(3) Tiểu vùng phía Tây (tiểu vùng III)

* Phạm vi: bao gồm các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc Thông Nông, với tổng diện tích là 218.990,26 ha, chiếm 32,65% diện tích toàn tỉnh.
* Đặc điểm: 

+ Địa hình cao, hiểm trở, núi đất rộng

+ Điều kiện phát triển kinh tế khó khăn do thiếu mạng lưới giao thông vận tải, không có điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu do địa hình hiểm trở ở cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc và phía bạn không có chiến lược phát triển thương mại biên giới ở tiểu vùng này.


+ Mức sống chung của nhân dân thấp, lạc hậu.

+ Có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng.

* Tính chất, chức năng: là vùng chậm phát triển của tỉnh với các chức năng sau:

+ Chức năng phát triển sản xuất nông nghiệp: Do đặc điểm về đất đai, địa hình và khí hậu, tiểu vùng phía Tây được xác định phát triển trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi trâu, bỏ và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi theo hình thức công nghiệp tập trung với quy mô ngày càng lớn.


+ Chức năng phát triển công nghiệp: CN khai thác khoáng sản, CN thủy điện nhỏ.

* Định hướng phát triển:

Mở rộng thị trấn Bảo Lạc làm đô thị động lực của tiểu vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng với các khu vực giáp ranh với Trung Quốc.

Phát triển hành lang kinh tế dọc quốc lộ 34. Chú trọng đầu tư các tuyến đường ngang quốc lộ 4A mới gắn kết vùng du lịch Hà Giang với các vùng du lịch của Cao Bằng, xây dựng các trung tâm cụm xã gắn với hạ tầng kỹ thuật các khu chợ cửa khẩu, các nông lâm trường, các khu kinh tế quốc phòng. Phát triển các thủy điện nhỏ, trồng các cây công nghiệp. Xây dựng các điểm du lịch trên tuyến gắn kết với du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm nhằm phát huy lợi thế địa hình khu vực này. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước phát triển các đô thị và các trung tâm cụm xã gắn với quy hoạch nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sống trên các vùng núi cao, các vùng sát biên giới. Huy động các nguồn lực, khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng.

Nâng cấp các cơ sở vật chất, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ nâng cao chất lượng dậy và học, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
PHẦN II. QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
2.1. Các công trình hạ tầng xã hội
a.  Hệ thống thương mại dịch vụ
* Hệ thống thương mại hiện đại:


Đến năm 2020, đầu tư xây dựng 03 trung tâm thương mại trong đó 01 trung tâm thương mại hạng I tại TP Cao Bằng, 01 trung tâm thương mại hạng II tại khu kinh tế của khẩu Trà Lùng, 01 trung tâm thương mại hạng II tại huyện Thạch An.


Cao Bằng sẽ có 24 siêu thị với 04 siêu thị hạng II và 20 siêu thị hạng III (tổng hợp và chuyên doanh) đáp ứng nhu cầu mua sắm của dân cư đô thị và các KCN, khu du lịch trên địa bàn; trong đó các công trình xây dựng mới gồm 01 trung tâm thương mại tại khu đô thị mới Đề Thám, 01 siêu thị hạng II tại thị trấn Nước Hai (Hòa An) và 17 siêu thị hạng III tại các khu trung tâm huyện, khu tập trung dân cư, các khu đô thị mới, KCN, khu du lịch nghỉ dưỡng tập trung nhiều khách du lịch.

- Khu trung tâm thương mại dịch vụ cấp tỉnh: xây dựng tại TP Cao Bằng.

- Khu trung tâm thương mại dịch vụ cấp khu vực: xây dựng tại thị xã Phục Hòa (Tà Lùng), TT Bảo Lâm và TT Đông Khê (Thạch An).
* Dịch vụ tài chính, ngân hàng:


Xây dựng các đầu mối dịch vụ tài chính tại Khu kinh tế cửa khẩu đáp ứng nhu cầu của các hoạt động giao dịch tài chính tại các khu thương mại tự do.

* Trung tâm logistic:


Hình thành hệ thống khu logistic tại khu vực ngoại vi thành phố Cao Bằng với vị trí thuận tiện gần các khu kinh tế cửa khẩu và các tuyến giao thông trọng yếu: quốc lộ 3, quốc lộ 4A, quốc lộ 34, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng và cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn - Cao Bằng trong tương lai.

* Trung tâm hội chợ, triển lãm:


Đến năm 2020, xây dựng 01 trung tâm hội chợ, triển lãm quốc tế hiện đại quy mô khoảng 3 ha tại TP Cao Bằng.


Đến năm 2030, phát triển thêm 01 trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế tại khu vực thị xã Phục Hòa (Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng).

* Trung tâm dịch vụ du lịch:


Xây dựng, phát triển các khu du lịch, dịch vụ trong đô thị và các điểm du lịch: 
- Các điểm du lịch cấp quốc gia: 


+ Khu di tích lịch sử Pác Bó (huyện Hà Quảng) là điểm tham quan di tích kết hợp sinh thái, lễ hội về nguồn, giáo dục và là trọng tâm của cụm du lịch phía Bắc


+ Khu du lịch Thác Bản Giốc - Ngườm Ngao (huyện Trùng Khánh): là điểm du lịch sinh thái tham quan cảnh quan, thể thao.v.v...được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn đến năm 2020


+ Khu du lịch Phja Đén, Phja Oắc (huyện Nguyên Bình): Điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia vào giai đoạn sau năm 2020 đến năm 2030.

+ Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình).

- Các điểm du lịch cấp vùng và địa phương: 


+ Thành phố Cao Bằng: là trung tâm phân phối khách đi các nơi, điểm du lịch gắn với sự kiện.


+ Các điểm du lịch lịch sử văn hóa ở huyện Hoà An: Ngườm Slưa, Nặm Lìn, hang Bó Tháy, hang Tốc Rù, đền Vua Lê, thành nhà Mạc…


+ Phát triển xây dựng Khu du lịch Hồ Thăng Hen, động Giộc Đâư (huyện Trà Lĩnh): Điểm du lịch sinh thái, tâm linh.


+ Khu di tích lịch sử Đồn Nà Ngần (huyện Nguyên Bình)


+ Khu di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê (huyện Thạch An).

b. Hệ thống công trình y tế

+ Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên quy mô 500 giường bệnh, xây mới tại địa điểm mới; 


+ Nâng cấp và xây mới Bệnh viện Y học cổ truyền theo hướng bệnh viện đa khoa với quy mô 200 giường bệnh; 


+ Xây mới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, quy mô 100 giường bệnh; 


+ Xây mới Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng trên cơ sở Nhà điều dưỡng cán bộ của tỉnh với quy mô 100 giường bệnh; 


+ Nâng cấp Trung tâm Nội tiết thành Bệnh viện Nội tiết quy mô 60 giường bệnh.


+ Xây dựng bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện Tâm thần.


+ Nâng cấp và đầu tư xây dựng mới trường Trung cấp y tế thành trường Cao đẳng y tế.
c. Hệ thống công trình giáo dục, đào tạo

- Xây dựng Trung tâm dạy nghề cụm huyện Miền Tây; Trung cấp nghề cụm huyện Miền Đông: giữ nguyên hiện trạng


- Nâng cấp và đầu tư xây dựng mới trường Trung cấp Y tế thành trường Cao đẳng Y tế.


- Thành lập trường Đại học Cao Bằng trên cơ sở trường cao đẳng sư phạm Cao Bằng. 
d. Hệ thống công trình thể dục thể thao - văn hóa

Đối với các công trình văn hóa cấp tỉnh:


- Tiếp tục củng cố mạng lưới thư viện tỉnh.


- Đầu tư xây dựng nhà Bảo tàng tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám.


- Cải tạo sửa chữa Nhà văn hoá trung tâm đảm bảo đạt chuẩn.

- Xây dựng công trình nhà tưởng niệm Võ Nguyên Giáp tại khu rừng lịch sử Trần Hưng Đạo.

- Đầu tư xây dựng Rạp chiếu phim tỉnh Cao Bằng tại TP Cao Bằng, quy mô 500 chỗ;

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Điện ảnh, Sách, Văn hóa phẩm Cao Bằng, tại TP Cao Bằng.

- Đầu tư xây dựng Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố Vườn Cam, thành Phố Cao Bằng. 

- Xây dựng mới một trung tâm văn hóa quốc tế tại khu du lịch thác Bản Giốc.


Đối với hệ thống công trình thể dục thể thao cấp tỉnh: 


- Hoàn thiện các hạng mục của Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh; 

- Xây dựng nhà thi đấu TDTT,

- Xây dựng Trường năng khiếu nghệ thuật và thể thao tỉnh tại TP Cao Bằng
2.2. Các công trình hạ tầng kỹ thuật
2.2.1. Hệ thống giao thông

Quản lý hệ thống giao thông Vùng theo đúng quy mô đã được phê duyệt và đảm bảo hành lang an toàn đường bộ theo nghị định số 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 Hệ thống giao thông quốc gia:

a.1. Đường bộ:

- Đường Hồ Chí Minh quy mô đường cấp III miền núi.

- Đường nhánh Hồ Chí Minh: Từ Nước Hai qua Hồng Việt - Nà Bao - QL.34 - ĐT.212 (Pác Bó - đèo Cô Lê A) - ĐT.253 (Bắc Kạn) đến Hà Hiệu. Chiều dài qua tỉnh Cao Bằng khoảng 70 km với tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV miền núi. 

- Quốc lộ 3 quy mô đường cấp III miền núi. 

- Giai đoạn 2030 xây dựng đường Cao tốc Bắc Kạn - TP Cao Bằng - cửa khẩu Trà Lĩnh theo đường tránh QL.3 mới.

- Dự kiến thiết kế tuyến mới kết nối từ QL3 (phía Bắc TX Phục Hòa) với cao tốc Lạng Sơn - cửa khẩu Trà Lĩnh (đoạn phía Bắc cầu qua sông Bằng) quy mô đường cấp III miền núi. 

- QL. 4A quy mô đường cấp II MN.

- Định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng đường Cao tốc Lạng Sơn - cửa khẩu Trà Lĩnh, kết nối tiếp từ cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

- QL.4C (Niêm Sơn- Lý Bôn) quy mô đường cấp IV miền núi.

Tuyến tránh QL.4C Từ Mèo Vạc - Khâu Vai (Hà Giang) - Đức Hạnh - Cốc Pàng - Bảo Lạc (Cao Bằng) quy mô đường cấp III MN.

- QL.34 (Pác Nhùng - Khâu Đồn; Mã Phục - Cửa khẩu Trà Lĩnh) quy mô đường cấp III MN.

- QL.3C quy mô đường cấp III MN.

a.2. Đường hàng không  

Triển khai đầu tư xây dựng sân bay Cao Bằng theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và  định hướng đến năm 2030.   

Hệ thống giao thông trong Tỉnh:

b.1. Đường tỉnh

Các tuyến đường tỉnh có quy mô đường từ cấp II - III miền núi và một số tuyến tối thiểu đạt cấp IV miền núi với các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật không châm chước, mặt đường là bê tông nhựa cùng với các công trình bảo vệ đường kiên cố, hoàn thiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tốt nhất trong mọi điều kiện chạy xe. 

b.2. Giao thông nông thôn (GTNT)

- Toàn bộ hệ thống Đường huyện đầu tư cải tạo nâng cấp thành IV miền núi và tối thiểu là cấp V miền núi, mặt đường được nhựa hóa hoặc BTXM.

- Đường xã, thôn bản: Đầu tư hỗ trợ của Nhà nước xây dựng cùng với sự đóng góp của nhân dân, kết hợp chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện mở mới và cứng hóa mặt đường với tiêu chuẩn đường tối thiểu đạt loại GTNT B.

b.3.  Giao thông đô thị

Quản lý mạng lưới đ​ường đô thị của hệ thống đô thị trong Tỉnh theo quy hoạch chung được phê duyệt của từng đô thị.

b.4. Hệ thống bến xe, bãi đỗ xe

* Bến xe:

TP Cao Bằng quy hoạch 3 bến xe, quy mô bến loại 2, thị trấn Tà Lùng quy hoạch 1 bến xe loại 3, quy hoạch bến xe ở cửa khẩu Trà Lĩnh, thị trấn Trùng Khánh quy mô bến xe loại 3.

Bến xe huyện: Mỗi thị trấn hoặc mỗi cửa khẩu quy hoạch 1 bến xe ít nhất là bến loại 4 trong giai đoạn trước mắt. 

* Cảng ICD:

- Xây dựng cảng ICD diện tích sử dụng khoảng 10 ha, địa điểm sẽ được xem xét để phù hợp nhu cầu, trong đó có kho lạnh và các dịch vụ khác phục vụ cho hàng hóa đi đến xuất nhập khẩu từ Việt Nam qua Trung Quốc và ngược lại. Trước mắt cần xây dựng 01 điểm kiểm tra hải quan ngoài cửa khẩu tại Quảng Uyên. 

* Bãi đỗ xe:

Tại TP, các huyện và các cửa khẩu cần xây dựng các bãi đỗ xe, gửi xe và hàng hóa với tổng hợp đầy đủ các dịch vụ kho bãi, siêu thị, nhà nghỉ, trạm tiếp xăng dầu, nhà sửa chữa, chăm sóc kỹ thuật xe và rửa xe... diện tích khoảng 1.000 - 5.000 m2/bãi đỗ.
2.2.2. Chuẩn bị kỹ thuật
a. Định hướng nền xây dựng

- Cao độ khống chế nền xây dựng cho các đô thị cần phù hợp với hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thủy lợi và hệ thống công trình bảo vệ đô thị khỏi ngập lụt. Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng san đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. Không làm xấu hơn các điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn.

- Phải bảo đảm an toàn cho các đô thị và các điểm dân cư, tần suất chống lũ phù hợp với cấp đô thị, tính chất khu vực xây dựng (tuân thủ QCXDVN 01:2008).

- Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã xây dựng có mật độ xây dựng cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.

- Đối với vùng trung du và miền núi tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san tạo mặt bằng khi thật cần thiết. Tổ chức nền xây dựng theo dạng giật cấp. Mạng lưới đường thiết kế bám theo địa hình với độ dốc dọc ≤ 10%. 

- Đối với các khu công nghiệp, khi xây dựng cần xác định cao độ nền xây dựng để tránh úng ngập với tần suất P ≤ 1%.


- Các điểm dân cư nông thôn: Cao độ khống chế xây dựng căn cứ vào mực nước cao nhất trung bình nhiều năm của hệ thống sông suối chảy qua khu vực dân cư. Hxdmin >Hmực nước max + 0,5m.
- Tỉnh Cao Bằng nằm trong vùng dự báo bị ảnh hưởng của động đất cấp 6 ÷ 7 vì vậy khi xây dựng nhà cao tầng hoặc các công trình công nghiệp phải tính đến tiêu chuẩn kháng chấn.

b. Định hướng thoát nước mưa.

- Tận dụng khai thác tối đa các trục tiêu thoát nước tự nhiên như: sông, suối, kênh mương tiêu thủy lợi.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị chưa có hệ thống thoát nước, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước tại các đô thị có hệ thống thoát nước mưa chưa hoàn chỉnh. 

- Đối với các khu đô thị mới, các khu công nghiệp tập trung sẽ xây hệ thống thoát nước riêng.

- Các đô thị hiện hữu đang có hệ thống thoát chung, trong tương lai cần đầu tư xây dựng thành hệ thống nửa riêng. Nước thải sẽ đưa về khu xử lý trước khi xả ra môi trường bằng cách xây dựng hệ thống cống bao.

- Kết cấu là cống BTCT, mương xây nắp đan, mương xây hở tuỳ theo đặc điểm của từng đô thị và từng khu vực.
- Chỉ tiêu về hệ thống thoát nước: Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị (km/km2 ): đảm bảo phù hợp bảng 5.5 trang 15 Thông tư  số 34/TT-BXD ngày 30/9/2009.

- Quy định về thu gom nước mưa: 100% đường giao thông nội thị có cống thoát nước mưa, tối thiểu 70% đường có hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn vùng có 3 lưu vực thoát nước mưa chính theo các sông chính của tỉnh: Lưu vực sông Gâm, lưu vực sông Bằng, lưu vực sông Quây Sơn.

c. Các giải pháp Chuẩn bị kỹ thuật  phòng chống thiên tai

- Nạo vét cửa sông, cải tạo hướng dòng chảy một cách hợp lý nhằm thông thoáng dòng lũ, hạn chế xói lở.

- Quản lý hành lang an toàn khi xả lũ hồ chứa và hồ thủy điện (theo tiêu chí an toàn hồ chứa - có đường tràn sự cố). 

- Xây dựng các công trình ổn định nền như: ta luy, tường chắn có chỉ tiêu kỹ thuật đúng với cấp công trình và tính chất, đặc thù của đất. Ứng dụng các công nghệ mới vào thi công taluy, tường chắn để giảm tổng mức đầu tư, tăng giá trị cảnh quan.

- Xây dựng công trình phòng tránh sạt lở bờ sông, các khu vực phát triển xây dựng tại các thềm dốc cần xây dựng ta luy, tường chắn đảm bảo ổn định nền.     
- Lập bản đồ xác định các vùng đã xảy ra và vùng có nguy cơ  tai biến thiên nhiên theo các yếu tố: Sạt lở, lũ quét ngập lũ, hành lang xả lũ...tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, vùng ven sông Bằng tại thành phố Cao Bằng…

- Di dân khẩn cấp ra khỏi các vùng có nguy cơ cao về TBTN. Bố trí sắp xếp ổn định tái định canh, tái định cư, nghề nghiệp cho những hộ dân phải di dời. 

- Xây dựng các hồ đa chức năng: thủy lợi, thủy điện vừa và nhỏ ở thượng nguồn, tăng cường vai trò điều tiết nước mặt, cắt lũ, tưới tiêu, và cung cấp điện, phát triển du lịch. Ưu tiên xây dựng các công trình thủy lợi, thuỷ điện vừa và nhỏ tại các khu vực phát triển nông lâm (vùng canh tác các loại cây có giá trị kinh tế cao: chè, mía, ngô vv...).
- Bảo vệ, trồng và khôi phục rừng phòng hộ, bảo vệ đất, giảm tốc độ lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu. Xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp, thực hiện các biện pháp canh tác hợp lý trên đất dốc, ruộng bậc thang.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai công nghệ cao.
2.2.3. Cấp nước
a) Nhu cầu:

Tổng nhu cầu dùng nước đô thị và nông thôn vùng tỉnh Cao Bằng:



- Năm 2020: 57.150 m3/ngđ



- Năm 2030: 90.550 m3/ngđ

Tổng nhu cầu cấp nước công nghiệp : 



- Năm 2020: 6.100 m3/ngđ 



- Năm 2030: 8.850 m3/ngđ 

b) Giải pháp cấp nước:

* Cấp nước đô thị:

Giữ nguyên công suất hiện có của NMN Tân An, Quảng Uyên, Thông Nông. Cải tạo và nâng công suất nhà máy nước hiện có (NMN Sông Bằng, Nước Hai, Trùng Khánh, Đông Khê, Thanh Nhật, Xuân Hòa) và xây dựng mới NMN sông Bằng 2 và các trạm cấp nước cho các thị trấn: Pác Miều, Bảo Lạc,  Nguyên Bình,  Tà Lùng, Hòa Thuận,  Đàm Thủy, Sóc Giang, Tĩnh Túc, Phia Đén, Trà Lĩnh nguồn nước sông, suối kết hợp với nước ngầm  

 cho các thị trấn hiện chưa có trạm cấp nước tập trung.

* Cấp nước công nghiệp: 

Do đặc thù địa hình miền núi bị chia cắt nhiều nên các khu công nghiệp được cấp nước cục bộ, tuỳ theo nguồn nước từng khu vực để có những lựa chọn phù hợp.

Những khu công nghiệp và cụm công nghiệp gần TP, các thị trấn có thể lấy nước sinh hoạt và sản xuất từ trạm cấp nước tập trung của TP và các thị trấn.

* Cấp nước các khu vực nông thôn :

- Lợi dụng điều kiện thiên nhiên cũng như nguồn nước sẵn có để xây dựng các công trình chứa nước như: Bể, hộc đá, hồ vải địa kỹ thuật, ao... xây dựng đường ống dẫn, đào giếng để tạo nguồn nước sinh hoạt cho vùng nông thôn miền núi..

- Xây dựng các bể hoặc các túi đựng nước mưa theo các hộ hoặc cụm hộ gia đình (tùy theo điều kiện cụ thể bố trí cho hợp lý) để có đủ nước cấp theo tiêu chuẩn thiết kế.

- Ở những vùng bằng phẳng, gần công trình thuỷ lợi, gần sông suối có nguồn nước thường xuyên có thể sử dụng hình thức cấp nước bằng bơm nước mặt, hoặc lấy nước từ kênh mương vào cấp cho các xóm.

2.2.4. Cấp điện

- Tổng nhu cầu công suất toàn vùng đến 2020 khoảng 59.34MW, đến 2030 khoảng 108.54MW. 

- Nguồn điện chính lấy từ lưới điện quốc gia và hệ thống các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Trong đó có 3 thủy điện đấu nối lưới 220kV là Bảo Lâm 1,2,3 tổng công suất 106MW và 1 thủy điện Bản Rạ đấu nối lưới 110kV công suất 18MW.
- Trạm biến áp nguồn:

+ Hệ thống trạm biến áp và đường dây truyền tải 220kV tuân thủ theo Quy hoạch điện VII đã được phê duyệt : Xây dựng trạm 220kV Bảo Lâm công suất 2x125MVA, nâng cấp trạm 220kV Cao Bằng lên 2x125MVA và xây mới 125km đường dây 220kV.

+ Hệ thống trạm và lưới điện 110kV trở xuống phát triển theo Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh: Xây dựng mới 4 trạm 110kV với tổng dung lượng 100MVA, nâng cấp 1 trạm 110kV và xây mới 129km đường dây 110kV.
2.2.5. Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

a. Quy hoạch thoát nước thải

- Quy hoạch hệ thống thoát nước riêng có nhà máy xử lý nước thải tập trung cho thành phố Cao Bằng, các thị xã Trà Lĩnh, Phục Hòa, Hòa An.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước chung trong giai đoạn đầu và nửa riêng trong giai đoạn dài hạn, sử dụng phương pháp xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên cho các thị trấn còn lại trong vùng.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước riêng, có trạm xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của các tỉnh. 

- Khu vực dân cư nông thôn:

+ Các thị tứ, cụm dân cư nông thôn: Quy hoạch hệ thống thoát nước chung. Nước thải được xử lý qua bể tự hoại, sau đó xả vào hệ thống thoát nước, dẫn ra ao hồ để làm sạch sinh học tự nhiên.

+ Các khu dân cư sống phân tán: Xây dựng các nhà xí hợp vệ sinh (xí tự hoại, xí hai ngăn, xí thấm…) cho các hộ dân.

b. Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR)

Toàn vùng dự kiến quy hoạch 14 khu liên hợp xử lý CTR (bao gồm xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTR nguy hại) có quy mô và vị trí như sau: 
	STT
	Khu LHXLCTR/ Vị trí
	Diện tích (ha)
	Phạm vi phục vụ

	1
	Thành Phố Cao Bằng 

Khu LHXLCTR Na Lần
	30-40
	Phục vụ toàn TP + các xã phía Đông Nam huyện Hòa An (Bạch Đằng, Bình Dương, Hà Trì, Hồng Nam, Lê Chung, Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Quang Trung, Trưng Vương)

	2
	Huyện Hạ Lang
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Thanh Nhật
(TT Thanh Nhật)
	4
	TT Thanh Nhật và các xã An Lạc, Đồng Loan,  Minh Long, Kim Loan, Quang Long, Việt Chu, Vĩnh Quý, Thái Đức, Thị Hoa

	3
	Huyện Trùng Khánh
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Đình Minh
(Xã Đình Minh)
	7
	TT Trùng Khánh, Xã Cảnh Tiên, Chí Viễn, Đàm Thủy, Đình Minh, Đình Phong, Đoài Côn, Đức Hồng, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Lăng Yên, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Châu, Phong Nậm, Thân Giáp, Thông Hòe, Trung Phúc.

	4
	Huyện Trà Lĩnh
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Hùng Quốc 
(TT Hùng Quốc)
	4
	TT Quốc Hùng, xã Quang Hán, Xã Cao Chương, Xã Lưu Ngọc, xã Cô Mười, xã Quang Trung, xã Quốc Toản, xã Xuân Nội

	5
	Huyện Quảng Uyên
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Độc Lập 

(Lũng Nọi Chắm Ché, Xã Độc Lập)
	5
	TT Quảng Uyên , Xã Độc Lập, xã Bình Lăng, xã Quốc Phong,Xã Phúc Sen, xã Chí Thảo, xã Phi Hải, Quảng Hưng, Xã Quốc Dân, Xã Hồng Định, Xã Đoài Khôn, Xã Cai Bộ

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	Huyện Phục Hòa
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Phục Hòa
(TX Phục Hòa)


	 
	TT Hòa Thuận, TX Phục Hòa, xã Mỹ Hưng, xã Lương Thiện, xã Cách Linh, xã Đại Sơn, xã Hồng Đại

	
	
	7
	

	7
	Huyện Thạch An
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Lê Lai 

(Xã Lê Lai)
	4
	TT Đông Khê, xã Lê Lai, xã Vân Trình, xã Thụy Hùng, xã Thị Ngân, xã Đức Xuân, xã Danh Sỹ, xã Đức Long, xã Lê Lợi, Xã Thái Cường

	8
	Huyện Hòa An
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Nước Hai
(TT Nước Hai)
	6
	TT Nước Hai, Xã Đức Long, Xã Bình Long, Xã Hồng Việt, Xã Hoàng Tung, Xã Bế Triều, xã Đại Tiến, Xã Nam Tuấn, xã Đức Xuân, xã Dân Chủ, Trương Lương

	9
	Huyện Hà Quảng
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Xuân Hòa 

(Nà Vạc, TT Xuân Hòa)
	5
	TT Xuân Hòa, Xã Vần Dính, xã Sóc Hà, Xã Nà Sác, Xã Trường Hà, Xã Kéo Yên, Xã Lũng Nậm, Xã Cải Viên, Xã Nội Thôn, Xã Phù Ngọc, Xã Tổng Cọt, Xã Vân An

	10
	Huyện Thông Nông
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Thông Nông
(TT Thông Nông)
	 
	TT Thông Nông, Xã Ngọc Động, xã Lương Can, xã Lương Thông, Yên Sơn

	
	
	4
	

	11
	Huyện Nguyên Bình
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Nguyên Bình
(Xóm Cốc tắm, TT  Nguyên Bình)
	4
	TT Nguyên Bình, xã Thể Dục, xã Minh Thanh

	
	Khu LHXLCTR Tĩnh Túc
(Hồng Hiếu, TT Tĩnh Túc)
	4
	TT Tĩnh Túc, xã Vũ Nông

	12
	Huyện Bảo Lạc
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Bảo Lạc
(TT Bảo Lạc)
	5
	TT Bảo Lạc và các Xã Bảo Toàn, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Thượng Hà

	13
	Huyện Bảo Lâm
	 
	 

	
	Khu LHXLCTR Pác Miầu
(TT Pác Miầu)
	5
	TT Pác Miầu và các Xã Lý Bôn, Mông Ân, Nam Quang, Quảng Lâm, Tân Việt,  Thái Học, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang



Ngoài ra, tại các xã nông thôn khác, việc quy hoạch các bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh sẽ được tuân thủ theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt.

c. Quy hoạch nghĩa trang tập trung


+ Đối với nghĩa trang hiện có:

Đối với các nghĩa trang hiện có không nằm trong khu vực nội thị, sẽ tiến hành lập quy hoạch xây dựng lại đảm bảo đúng các quy định, quy phạm hiện hành về chỉ tiêu đất nghĩa trang, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong nghĩa trang đồng bộ, từng bước áp dụng các công nghệ táng hiện đại.

Đối với các nghĩa trang hiện có trong khu vực nội thị, sẽ có lộ trình dừng việc chôn cất hung táng, cải tạo các nghĩa trang này thành công viên nghĩa trang hoặc di dời nếu có nhu cầu đất xây dựng.


+ Nghĩa trang quy hoạch mới: 


Dự kiến áp dụng công nghệ táng hiện đại cho các nghĩa trang quy hoạch mới tại thành phố Cao Bằng.


Mỗi thị trấn huyện lỵ dự kiến quy hoạch nghĩa trang tập trung riêng (nếu hai hoặc nhiều đô thị gần nhau thì sử dụng chung một nghĩa trang). Công nghệ táng là địa táng (hung táng, cát táng).


Ngoài ra, tại khu vực nông thôn, mỗi xã có quy hoạch nghĩa trang tập trung riêng, tuân thủ theo quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt.

PHẦN III. QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI BẢO VỆ, HÀNH LANG AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đối với các công trình giao thông


- Các công trình giao thông đường bộ: Thực hiện quản lý, xác định hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý vào bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 19/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


+  Các tuyến đường cao tốc dự kiến Cửa khẩu Trà Lĩnh - Bắc Kạn, Cửa khẩu Trà Lĩnh - Lạng Sơn: căn cứ hướng tuyến, quy mô tuyến theo quy hoạch để khảo sát, lập mặt bằng tuyến; xác định mốc giới phần đất dành cho đường và hành lang an toàn đường bộ làm cơ sở để quản lý, dành quỹ đất xây dựng đường và định hướng phát triển.


+ Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh xác định lộ giới và quản lý hành lang an toàn đường bộ theo hướng tuyến và quy mô tuyến đã xác định theo quy hoạch.
+ Quản lý xây dựng đường đô thị tuân thủ theo đúng chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của các tuyến theo quy hoạch đô thị được duyệt. Các tuyến đường cao tốc, quốc lộ qua đô thị hoặc các khu vực dân cư phải xây dựng đường gom.


+ Hệ thống giao thông nông thôn phải được kiểm soát trong quá trình đầu tư xây dựng theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.


- Đường thủy: phạm vi bảo vệ tuyến và các công trình đường thủy tuân thủ các quy định của Luật đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 năm 2004.


- Đường hàng không: Xác định phạm vi bảo vệ các công trình hàng không, khoảng cách ly tối thiểu giữa sân bay và khu dân dụng tuân thủ các quy định của Luật hàng không dân dụng số 66/2006/QH11 năm 2006; TCVN8753:2011 Sân bay dân dụng - Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác.

3.2. Đối với các công trình thủy lợi

Thực hiện theo pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001 về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Luật đê điều năm 2006. Phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi ( bao gồm hồ, đập, kênh):


- Phạm vi bảo vệ đối với hồ đập của các hồ chứa nước căn cứ cấp đập (I÷V) để xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân trở ra tối thiểu từ 20÷300m; phạm vi không được xâm phạm sát chân đập tối thiểu từ 5÷100m. 


- Đối với kênh nổi có lưu lượng từ 2÷10m3/s, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 2÷3m; lưu lượng lớn hơn 10m3/s, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 3÷5m.


- Đối với khu vực lòng hồ, vùng phụ cận bảo vệ công trình được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ.
3.3. Đối với các công trình cấp nước

- Khu vực bảo vệ nguồn nước: Xung quanh điểm lấy nước nguồn cấp cho các đô thị phải có khu vực bảo vệ nguồn nước  


+ Nguồn nước mặt: tính từ điểm lấy nước lên thượng nguồn: bán kính khu vực bảo vệ  ≥ 200 m, xuôi hạ nguồn: ≥ 100m cấm xây dựng, xả nước thải nước thủy lợi, chăn nuôi, tắm giặt.


+ Nguồn nước ngầm: Xung quanh giếng khoan với bán kính khu vực bảo vệ  ≥ 25m, cấm xây dựng, đào hố phân rác, hố vôi, chăn nuôi, đổ rác


+ Hồ chứa, đập nước: bán kính khu vực bảo vệ đối với hồ, đập bằng phẳng ≥ 300m, đối với hồ, đập có bờ dốc bảo vệ toàn khu vực, cấm xây dựng chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

- Khu vực bảo vệ nhà máy, trạm cấp nước

+ Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước.

+ Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.

+ Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.
3.4. Đối với các công trình cấp điện

a/ Hành lang bảo vệ an toàn trạm biến áp: 

-  Trạm 220KV, 110KV phải có hàng rào bảo vệ, các công trình xây dựng có khoảng cách ly từ  hàng rào đến công trình là 1m. Xây dựng trạm phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật đặc biệt là hành lang các xuất tuyến ra vào trạm theo quy phạm trang bị điện của Bộ Công Thương.

- Các trạm biến áp từ 22 đến 35kV không có hàng rào bảo vệ, phải đảm bảo khoảng cách theo Nghị định số 14/2014/NĐ - CP của Chính phủ:

              + 22kV : 2m

              + 35kV : 3m

b/ Đường dây: Tuyến điện 220KV; 110KV; 22KV phải đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu (chiều ngang và chiều đứng) theo đúng Nghị định số 14/2014/NĐ - CP của Chính phủ, có khoảng cách ly từ dây pha ngoài cùng về mỗi phía ở trạng thái tĩnh như sau: 

- Tuyến 220KV: khoảng cách ly 6m

- Tuyến 110 KV: Khoảng cách ly 4m.

- Tuyến 22KV: Trong đô thị đi ngầm. Vùng bên ngoài nếu đi nổi, phải dùng dây bọc. Khoảng cách ly đối với đường dây bọc là 1m tính từ pha ngoài cùng của đường dây về mỗi phía .
3.5. Đối với các công trình thoát nước thải, xử lý chất thải rắn và nghĩa trang
a. Các công trình thoát nước thải

Quy định khoảng cách an toàn về môi trường (ATVMT) của trạm bơm, trạm xử lý nước thải:

+ Yêu cầu về khoảng cách ATVMT tối thiểu giữa trạm bơm, làm sạch nước thải với khu dân cư, xí nghiệp thực phẩm, bệnh viện, trường học và các công trình xây dựng khác trong đô thị được quy định trong bảng sau:

	
	
	Khoảng cách ATVMT tối thiểu (m) ứng với công suất (m3/ngày) 

	TT
	Loại công trình
	< 200 

(m3/ ngày)
	200 - 5.000 (m3/ngày)
	5.000 –50.000 (m3/ngày)
	>50.000 (m3/ngày)

	1
	Trạm bơm nước thải
	15
	20
	25
	30

	2
	Trạm làm sạch nước thải:
	
	
	
	

	a
	Làm sạch cơ học, có sân phơi bùn
	100
	200
	300
	400

	b
	Làm sạch sinh học nhân tạo, có sân phơi bùn
	100
	150
	300
	400

	c
	Làm sạch sinh học không có sân phơi bùn, có máy làm khô bùn, có thiết bị xử lý mùi hôi, xây dựng kín
	10
	15
	30
	40

	d
	Khu đất để lọc ngầm nước thải 
	100
	150
	300
	500

	e
	Khu đất tưới cây xanh, nông nghiệp
	50
	200
	400
	1000

	f
	Hồ sinh học
	50
	200
	
	

	g
	Mương ô xy hóa
	50
	150
	
	


+ Trong khoảng cách ATVMT phải trồng cây xanh với chiều rộng (10m.

+ Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng ga kín thì không cần khoảng cách ATVMT, nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi (xả ở cao độ (3m).

b. Các công trình xử lý chất thải rắn

Quy định khoảng cách ATVMT của cơ sở xử lý chất thải rắn: 

+ Bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) hợp vệ sinh, phải có khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác (1.000m. 

+ Khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa bãi chôn lấp chất thải rắn vô cơ đến chân các công trình xây dựng khác (100m.

+ Nhà máy xử lý chất thải rắn (đốt có xử lý khí thải, sản xuất phân hữu cơ): khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa nhà máy xử lý chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác là (500m.            

+ Chiều rộng của dải cây xanh cách ly ngoài hàng rào (20m tính từ hàng rào cơ sở xử lý chất thải rắn.

c. Nghĩa trang tập trung

Khoảng cách ATVMT nhỏ nhất từ nghĩa trang đến đường bao khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở... được quy định như sau:

· Vùng đồng bằng: 


+ Khoảng cách ATVMT tối thiểu của nghĩa trang hung táng là 1.500m khi chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng, và 500m khi có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng; 


+ Khoảng cách ATVMT tối thiểu của nghĩa trang cát táng: 100m.

· Vùng trung du, miền núi : 


+ Khoảng cách ATVMT tối thiểu của nghĩa trang hung táng là 2.000m khi chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng, và 500m khi có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mộ hung táng; 


+ Khoảng cách ATVMT tối thiểu của nghĩa trang cát táng: 100m.

· Đối với nghĩa trang chôn cất một lần, khoảng cách ATVMT tối thiểu 500m. 

· Khoảng cách ATVMT tối thiểu từ nghĩa trang hung táng đến công trình khai thác nước sinh hoạt tập trung là  2.500m. 

· Khoảng cách ATVMT tối thiểu từ nghĩa trang đến mép nước gần nhất của mặt nước (sông, hồ, biển) không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt:


+ Đối với nghĩa trang hung táng: 300m;


+ Đối với nghĩa trang cát táng: 100m.


· Khoảng cách ATVMT tối thiểu từ nghĩa trang hung táng tới đường giao thông vành đai đô thị, đường sắt là 200m và phải có cây xanh bao quanh nghĩa trang. 

· Khoảng cách ATVMT nhỏ nhất từ công trình hỏa táng xây dựng mới đến khu dân cư, công trình công cộng và dân dụng gần nhất: 500m. 

· Trong vùng ATVMT của nghĩa trang được thực hiện các hoạt động canh tác nông, lâm nghiệp, được xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, tuyến và trạm điện, hệ thống thoát nước, truyền tải xăng dầu...;
3.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ thiên nhiên, hệ sinh thái, các di sản văn hóa – lịch sử… Phát triển du lịch bền vững;

- Sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, các hoạt động hoàn thổ sau khai thác; Bảo vệ và  sử dụng bền vững tài nguyên nước; 

- Phát triển nông nghiệp hiện đại, sạch, bền vững;

- Bảo vệ rừng, tăng cường công tác kiểm lâm, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác lâm sản, ngăn chặn các hoạt động khai thác rừng đầu nguồn;

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường thông qua các biện pháp: giám sát, xử lý các vi phạm gây ô nhiễm; đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với từng dự án; tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thích hợp trong các hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường…

- Tăng cường công tác dự báo khí tượng thủy văn, đầu tư cơ sở vật chất, công trình phòng chống thiên tai, ứng cứu khẩn cấp; xây dựng, đẩy mạnh các chương trình, chiến lược ứng phó với tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu;

- Xây dựng quy chế quản lý bảo vệ môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường đối với các vùng bảo tồn, hạn chế phát triển; vùng dân cư đô thị, vùng phát triển du lịch; vùng rừng phòng hộ, vùng phát triển nông nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật…

PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ BẢO TỒN

4.1. Đối với các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng

- Quy định chung: Thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích theo Luật di sản Văn hóa số 28/2001/QH01; Luật sửa đổi một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng cấp quốc gia:
+ Khu di tích lịch sử Pác Bó (huyện Hà Quảng) là điểm tham quan di tích kết hợp sinh thái, lễ hội về nguồn, giáo dục và là trọng tâm của cụm du lịch phía Bắc. Thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu danh thắng theo Điều chỉnh quy hoạch khu di tích lịch sử Pác Pó, giai đoạn 2006-2020.

+ Khu du lịch Thác Bản Giốc - Ngườm Ngao (huyện Trùng Khánh): là điểm du lịch sinh thái tham quan cảnh quan, thể thao.v.v...được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn đến năm 2020. Thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu danh thắng theo Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc.

+ Khu du lịch Phja Đén, Phja Oắc (huyện Nguyên Bình): Điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia vào giai đoạn sau năm 2020 đến năm 2030. Thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu danh thắng theo Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén và Quy hoạch xây dựng khu Phía Oắc – Phia Đén, tỷ lệ 1/2000.

+ Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình). Thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu danh thắng theo Quy hoạch XD bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, tỷ lệ 1/2.000 (QĐ sô 2493/UBND-QĐ ngày 31/12/2013)
- Các Khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng cấp tỉnh:

+ Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương, bao gồm: Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của địa phương hoặc gắn với nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của địa phương trong các thời kỳ lịch sử, công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị trong phạm vi địa phương; địa điểm khảo cổ có giá trị trong phạm vi  địa phương; cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị trong phạm vi địa phương.

+ Các di tích tỉnh phải được lập danh mục, danh mục kiểm kê di tích; lập hồ sơ xếp hạng di tích đối với các đối tượng trong danh mục kiểm kê di tích; xác định, khoanh vùng bảo vệ di tích và thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, đề xuất định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích.
4.2. Đối với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia


Thực hiện quản lý, bảo tồn và phát triển các khu bảo tồn, vườn quốc gia  và khu vực bảo vệ cảnh quan theo "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và theo các quy hoạch bảo tồn và phát triển được lập cho từng khu vực. Các khu bảo tồn, vùng bảo vệ cảnh quan bao gồm:
1. Vườn Quốc Gia Phia Oắc - Phia Đén (huyện Nguyên Bình), quy mô 11.960 ha.
2. Khu bảo tồn loài-sinh cảnh cấp Quốc gia Vượn Cao Vít Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh), quy mô 6.046 ha
3. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Trà Lĩnh - Hang Then (huyện Trà Lĩnh, Hà Quảng, Hòa An), quy mô 5.164 ha.

4. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Hạ Lang (huyện Hạ Lang), quy mô 7.343 ha.

5. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc), quy mô 3.996 ha.

6. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm), quy mô 4.569 ha.

7. Khu bảo vệ cảnh quan Pác Bó (huyện Hà Quảng), quy mô 6.354 ha.

8. Khu bảo vệ cảnh quan Thạch An (huyện Thạch An, Phục Hòa), quy mô 3.997 ha.

9. Khu bảo vệ cảnh quan Bản Giốc (huyện Trùng Khánh), quy mô 566 ha.
10. Khu bảo vệ cảnh quan rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình), quy mô 1.143 ha

11. Khu bảo vệ cảnh quan Lam Sơn (huyện Hòa An), quy mô 75 ha.

12. Khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Bằng, quy mô 575,8 ha.

Đối với các khu bảo tồn, vườn quốc gia: Tổ chức bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng; các nguồn gen động thực vật rừng quí, hiếm, các đặc sản rừng, cảnh quan thiên nhiên trong khu vực bảo tồn.  Phát triển rừng trên cơ sở trồng mới, phục hồi rừng và thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến lâm để phát triển vùng đệm. Thực hiện công tác nghiên cứu thực nghiệm khoa học với mục đích bảo tồn thiên nhiên và môi sinh. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học (nghiên cứu, giảng dạy, thực tập…) chuyển giao kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp lâm nghiệp. Tổ chức tham quan nghỉ mát, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phổ cập cho nhân dân về ý thức bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại; thực hiện các qui trình trồng rừng, chăm sóc rừng…
Đối với các khu vực bảo vệ và phát triển hệ sinh thái này cần phải bảo vệ bằng các phương thức như quản lý rừng cộng đồng, giao cho các hộ, các tổ chức quản lý...nhằm bảo vệ và phát triển các nguồn gen quý, đảm bảo cân bằng sinh thái, góp phần phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao độ che phủ rừng, thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
PHẦN V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh Cao Bằng thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng đồ án được phê duyệt. 
2. UBND nhân dân các huyện thị, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt. Rà soát, đề xuất kế hoạch việc lập, điều chỉnh các Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật để cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư.
3. Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng tổ chức công bố, công khai thông tin và nội dung đồ án quy hoạch được duyệt để toàn bộ các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện; Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh và một số khu vực đặc biệt, đặc thù theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, rà soát, đề xuất kế hoạch việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn toàn tỉnh; Giúp UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, lưu giữ hồ sơ quy hoạch để phục vụ công tác quản lý và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định
4. Các Sở, Ban, Ngành rà soát, đề xuất kế hoạch việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với định hướng quy hoạch vùng tỉnh; Giao Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát, đưa danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh vào Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh theo từng giai đoạn để huy động các nguồn lực, thu hút, hướng dẫn các Nhà đầu tư tham gia thực hiện
5. Các tổ chức, cá nhân và nhân dân: Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc những nội dung đã nêu của Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi thực hiện các hoạt động liên quan đến quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn Tỉnh; Khuyến khích và tạo điều kiện để các Hội nghề nghiệp có liên quan và cộng đồng dân cư tham gia tư vấn và phản biện về việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trên cơ sở những nội dung đã nêu của Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.
DỰ THẢO
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